
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

BAN CHẤP HÀNH 

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:110/TNSV 
V/v xét tặng Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 

2015 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, tập thể Sinh viên 

5 tốt năm học 2014 - 2015 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015 

 

Kính gửi: - BCH Đoàn cơ sở TP.HCM; 

 - BCH các Chi đoàn tại Hà Nội; 

 - BCH các Chi hội tại Hà Nội, 

 

 Thực hiện Công văn số 228CV/ĐTNK-TNTH ngày 16/10/2015 của BCH 

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Công văn số 163CV/SVHN và 164CV/SVHN 

ngày 22/10/2015 của BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội về việc xét tặng 

Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2015 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh 

viên 5 tốt năm học 2014 – 2015; nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học 

sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2016), Ban Thường 

vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện tiến hành xét tặng danh 

hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện năm học 2014 – 2015 và giới thiệu xét tặng 

Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2015 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh 

viên 5 tốt cấp Thành phố, cấp Đoàn Khối và cấp Trung ương năm học 2014 – 

2015, cụ thể như sau: 

 I. XÉT TẶNG GIẢI THƢỞNG SAO THÁNG GIÊNG 

 1. Cơ cấu giải thƣởng: Các Chi hội căn cứ vào tiêu chuẩn cụ thể gửi hồ sơ 

đề nghị xét tặng Giải thưởng Sao Tháng Giêng đảm bảo theo quy chế hiện hành. 

Riêng Đoàn cơ sở TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ sở, chủ động xét 

tại cơ sở và gửi 01 hồ sơ để Đoàn Thanh niên Học viện gửi Đoàn Khối xét tặng. 

 2. Đối tƣợng và tiêu chuẩn giải thƣởng 

 2.1. Đối tượng: Giải thưởng Sao Tháng Giêng được trao cho sinh viên Việt 

Nam là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên đang học tập tại các Học 

viện, trường Đại học, Cao đẳng. 

 2.2. Tiêu chuẩn giải thưởng 

 2.2.1. Tiêu chuẩn về rèn luyện 

 - Điểm rèn luyện đạt từ 90 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

 - Có ít nhất 02 năm làm cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên; 

đang giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, Chi Hội trưởng Chi hội Sinh viên trở lên. 



 - Được khen thưởng từ cấp Học viện trở lên trong công tác Hội và phong 

trào Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. 

 2.2.2. Tiêu chuẩn về học tập 

 Có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 8.0/10 trở lên. Trường 

hợp sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên sống tại khu vực miền núi, biên giới, hải 

đảo có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 7.5/10 trở lên. 

 2.2.3. Tiêu chuẩn ưu tiên 

 Đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

 - Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn, bảo vệ an ninh quốc gia, trật 

tự an toàn xã hội, trong hoạt động vì cộng đồng, được cơ quan nhà nước, các tổ 

chức xã hội ghi nhận. 

 - Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, 

rèn luyện. 

 - Đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi học tập cấp quốc gia và quốc tế. 

 - Có công trình sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp trường trở 

lên. 

 3. Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thƣởng 

 01 bản Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu 01 gửi kèm) và 02 ảnh (4x6) 

của sinh viên, có xác nhận của BCH Chi Hội và của BCH Đoàn cơ sở (đối với 

Đoàn cơ sở TP.HCM). Đề nghị gửi kèm báo cáo thành tích các minh chứng của cá 

nhân (theo mẫu 02 gửi kèm). 

 II. XÉT CHỌN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT 

 1. Số lƣợng: căn cứ vào tiêu chuẩn cụ thể, các Chi hội và Đoàn cơ sở giới 

thiệu sinh viên đề nghị xét trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt, gồm các cấp: 

 - Sinh viên 5 tốt cấp Học viện: chỉ xét và trao cho sinh viên tại Hà Nội (sinh 

viên tại cơ sở TP.HCM sẽ do Hội Sinh viên cơ sở TP.HCM xét trao) 

- Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố Hà Nội: chỉ xét và trao cho sinh viên tại Hà 

Nội (sinh viên tại cơ sở TP.HCM sẽ do Hội Sinh viên TP.HCM xét trao) 

 - Sinh viên 5 tốt cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương: Đoàn Thanh niên 

Học viện xét và giới thiệu để Đoàn Khối các cơ quan Trung ương xét trao cho sinh 

viên tại Hà Nội và TP.HCM 

 - Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương: Đoàn Thanh niên tại Hà Nội và TP.HCM, 

mỗi đơn vị căn cứ vào hồ sơ thực tế gửi 05 hồ sơ (của các cá nhân xuất sắc nhất) 

để Đoàn Thanh niên Học viện gửi cấp trên xét trao. 

 2. Tiêu chuẩn 

 2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt 

 - Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 



 - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của Học viện, quy định 

của địa phương và cộng đồng. 

 2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt 

 - Có điểm trung bình chung học tập cả năm học 2014 – 2015 đạt từ 8.5/10 

trở lên. 

 - Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

 2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt 

 Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp Học viện 

trở lên  

 2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt 

 - Tham gia ít nhất 01 trong các hoạt động tình nguyện (như hiến máu nhân 

đạo, mùa hè xanh, mùa hè thanh niên tình nguyện…) 

 - Được khen thưởng từ cấp Học viện trở lên về hoạt động tình nguyện 

 2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt 

 - Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc được 

Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên cấp Học viện trở lên khen thưởng về thành tích 

xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên trong năm học 

 - Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp Học viện trở lên 

tổ chức. 

 - Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên. 

 - Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, 

các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong 

và ngoài nước. 

 - Tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hoặc có sử 

dụng ngoại ngữ từ cấp Học viện trở lên. 

 3. Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt 

 - Các hồ sơ đựng trong 01 phong bì cứng riêng cho từng cá nhân. 

 - 02 ảnh 4x6 

 - Trích nganh thành tích (theo mẫu 1,3 gửi kèm): bảng điểm, bản photo các 

loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận 

 III. XÉT CHỌN DANH HIỆU TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT 

 1. Đối tƣợng: Danh hiệu áp dụng đối với Chi hội, Chi đoàn, gồm các cấp: 

 - Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Học viện: chỉ xét và trao cho sinh viên tại Hà 

Nội (đơn vị tại cơ sở TP.HCM sẽ do Hội Sinh viên cơ sở TP.HCM xét trao) 

- Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố Hà Nội: chỉ xét và trao cho sinh 

viên tại Hà Nội (đơn vị tại cơ sở TP.HCM sẽ do Hội Sinh viên TP.HCM xét trao) 



 - Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương: Đoàn 

Thanh niên Học viện xét và giới thiệu để Đoàn Khối các cơ quan Trung ương xét 

trao cho các đơn vị tại Hà Nội và TP.HCM 

 - Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương: Đoàn Thanh niên tại Hà Nội và 

TP.HCM, mỗi đơn vị căn cứ vào hồ sơ thực tế gửi 05 hồ sơ (của các tập thể xuất 

sắc nhất) để Đoàn Thanh niên Học viện gửi cấp trên xét trao. 

 2. Tiêu chuẩn 

 -100% sinh viên tham gia phong trào Sinh viên 5 tốt 

 - Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt từ cấp Học viện trở lên 

 - Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của Học 

viện, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng 

 3. Hồ sơ 

 - Trích nganh thành tích của tập thể (theo mẫu 2,4 gửi kèm) có xác nhận của 

BCH Chi hội và BCH Đoàn cơ sở (đối với Đoàn cơ sở TP.HCM) 

 - Các hình ảnh trong học tập, hoạt động 

 IV. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ 

 Đoàn cơ sở TP.HCM, các Chi đoàn, Chi hội gửi hồ sơ trƣớc 17h00 ngày 

06/11/2015 để Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên xét trao và gửi Đoàn Khối các cơ 

quan Trung ương, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội xét trao cấp Khối, cấp Thành 

và cấp Trung ương. 

 Mọi thông tin các đồng chí liên hệ: Đồng chí Trần Toàn Trung – SĐT: 

0972.191.368. 

 Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện đề 

nghị Đoàn cơ sở TP.HCM, các Chi đoàn, Chi hội trực thuộc tại Hà Nội triển khai 

nghiêm túc các nội dung trên. Sau thời hạn trên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, 

Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện sẽ không xét tặng giải thưởng và danh hiệu. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BTV Đoàn Thanh niên Học viện; 

- BTK Hội Sinh viên Học viện; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN 

BÍ THƯ 

 

 

 

Bùi Đức Minh 

(Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện) 
 

 

 

 



 MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP HỌC VIỆN 

NĂM HỌC 2014 - 2015 

 

 

STT 

Thông tin chung về 

sinh viên 
Thành tích 

Họ và tên: 

Nam/Nữ: 

Năm sinh: 

Dân tộc: 

Lớp, trường: 

Sinh viên năm thứ: 

Chức vụ Đoàn, Hội: 

Đảng viên/Đoàn viên: 

Số điện thoại: 

Email: 

Đạo đức Học tập Thể lực Tình nguyện Hội nhập Các thành 

tích khác 

        

 

XÁC NHẬN CỦA BCH CHI HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…………., ngày………tháng………năm 2015 

Ngƣời báo cáo 

 

 

 

 

 

Ảnh 

4x6 

Mẫu 1 



 MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT CẤP HỌC VIỆN 

NĂM HỌC 2014 - 2015 

 

 

STT Tên đơn vị 
Số sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh 

hiệu Sinh viên 5 tốt/tổng số sinh viên 

Số sinh viên đạt danh 

hiệu Sinh viên 5 tốt 

cấp Học viện 

Các thành tích hoạt 

động Đoàn, Hội khác 

     

 

 

XÁC NHẬN CỦA BCH CHI HỘI/ĐOÀN CƠ SỞ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…………., ngày………tháng………năm 2015 

TM. (đơn vị) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2 



 MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TRAO GIẢI THƢỞNG SAO THÁNG GIÊNG NĂM 2015 

 

 

 

STT 
Thông tin chung về 

sinh viên 

Tiêu chuẩn rèn luyện 
Tiêu chuẩn 

học tập (kết 

quả học tập 

năm học 

2014 – 2015) 

Tiêu chuẩn 

ƣu tiên 

Thành tích 

hoạt động 

Đoàn, Hội và 

các hoạt 

động khác 

Kết quả rèn 

luyện năm 

học 2014 - 

2015 

Số năm làm 

cán bộ Đoàn 

Thanh niên, 

Hội Sinh 

viên 

Khen thƣởng 

 

Họ và tên: 

Nam/Nữ: 

Năm sinh: 

Dân tộc: 

Lớp, trường: 

Sinh viên năm thứ: 

Chức vụ Đoàn, Hội: 

Đảng viên/Đoàn viên: 

Số điện thoại: 

Email: 

      

        

 

XÁC NHẬN CỦA BCH CHI HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…………., ngày………tháng………năm 2015 

Ngƣời báo cáo 

 

 

Ảnh 

4x6 

Mẫu 3 


